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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Ban quản lý Cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng thuộc  

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng 
            

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thủy sản  năm 2017; 

 Căn cứ Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2019  của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản; 

Căn cứ Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị đơn vị nghiệp công lập; 

 Căn cứ Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, 

nhật ký khai thác; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thuỷ sản từ khai 

thác; danh sách tàu cá khai thác thuỷ sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, 

chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác và Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thuỷ sản; 

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chinh của đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Sóc Trăng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Cảng cá Trần Đề thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định 

trước đây không còn phù hợp.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban quản lý Cảng 

DỰ THẢO 
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cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 
                                                                         

Nơi nhận:                                                                      CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Sở NN và PTNT; 

- BQL Cảng cá Trần Đề; 

- Lưu: VT. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

 TỈNH SÓC TRĂNG   Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                

        

QUY ĐỊNH  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Ban quản lý Cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày ……/...../2023 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

 
 

Chương I 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng 

 1. Ban quản lý Cảng cá Trần Đề tỉnh Sóc Trăng là đơn vị sự nghiệp công 

lập chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Sóc Trăng và sự quản lý nhà nước của các Sở, Ngành chức năng có liên quan 

đến quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 2. Ban quản lý Cảng cá Trần Đề thực hiện chức năng quản lý, tổ chức hoạt 

động, cung cấp dịch vụ tại Cảng cá Trần Đề (sau đây gọi tắt là cảng cá) và khu 

neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (Điều 80 Luật thuỷ sản 2017); xác nhận nguyên 

liệu thủy sản khai thác qua cảng cá (khoản 1, Điều 9, Thông tư 21/2018/TT-

BNNPTNT); phối hợp kiểm tra, kiểm soát về chống hoạt động khai thác hải sản bất 

hợp pháp tại cảng cá và phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác quản lý 

cảng cá (Quyết định 63/QĐ-SNN ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc  Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiện toàn tổ Kiểm tra, kiểm soát về chống 

khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định tại cảng cá 

trên địa bàn tỉnh). 

3. Ban quản lý Cảng cá Trần Đề có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng, là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và tổ chức biên 

chế, thực hiện theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21 tháng 06 năm 2021 của 

Chính phủ. 

 Điều 2.  Nhiệm vụ  

 1. Quản lý, điều hành 

a) Cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá; 

 b) Quản lý cho thuê mặt bằng đất; 

 c) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng quản lý công tác cho 

thuê đất trong khu vực cảng cá; 

 d) Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác; 
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 đ) Phối hợp kiểm tra, kiểm soát về chống hoạt động khai thác hải sản bất 

hợp pháp tại cảng cá; 

 e) Phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác quản lý cảng cá. 

 2. Về kế hoạch và đầu tư 

 a) Hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị theo quy định. Tham 

gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển thuỷ sản của ngành Nông 

nghiệp. Tổ chức thực hiện đúng, có chất lượng và hiệu quả các kế hoạch, quy định 

của Nhà nước và quản lý đầu tư xây dựng khi được giao làm Chủ đầu tư; 

b) Được trực tiếp giao dịch ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân để đầu 

tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp và khai thác các công trình thuộc cơ sở hạ tầng 

cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại kênh ba theo quy định của pháp 

luật; 

c) Ban quản lý Cảng cá Trần Đề được quan hệ vay vốn tín dụng của ngân 

hàng thương mại, sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị để mở 

rộng, nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp (đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ) và tự chịu trách nhiệm trả nợ vay theo quy định của pháp luật. 

3. Về quản lý tài sản 

Tài sản của cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Kênh Ba là 

tài sản của Nhà nước phải được mở sổ sách theo dõi về mặt giá trị và hiện vật. Đối 

với cầu cảng, bến cảng, các máy móc, trang thiết bị phải có sổ theo dõi vận hành. 

Ban quản lý Cảng cá có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu 

quả, kiểm kê theo định kỳ và báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định của Nhà 

nước. 

4. Về quản lý tài chính 

 a) Thực hiện việc lập dự toán thu, chi; việc trích lập và sử dụng các quỹ; chế 

độ kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán, kiểm tra và công khai tài chính đúng 

theo quy định của pháp luật hiện hành; 

 b) Ban quản lý Cảng cá có trách nhiệm tổ chức tốt việc cung cấp dịch vụ tại 

cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy định của pháp luật hiện 

hành.  

5. Về chấp hành luật pháp và các quy định của cấp trên 

 a) Tổ chức phổ biến tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và các quy định có liên quan đến hoạt động cảng cá và khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu cá; 

 b) Chấp hành đúng các quy định của pháp luật, tham gia xây dựng quy chế 

quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão của địa phương; 
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 c) Xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện nội quy cảng cá, khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu cá đối với các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác sử 

dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. 

6. Về quản lý, điều hành, khai thác và bảo vệ cơ sở hạ tầng cảng cá và khu 

neo đậu tránh trú bão 

 a) Ban quản lý Cảng cá tổ chức hoạt động 24/24 giờ (kể cả ngày nghỉ). 

Quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả đất đai, mặt nước và các 

công trình thuộc cơ sở hạ tầng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; 

b) Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh, khai thác, sử 

dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; 

 c) Lập sổ sách theo dõi cập nhật tình hình khai thác, sử dụng và tình trạng 

kỹ thuật cơ sở hạ tầng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; 

 d) Định kỳ duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá để bảo đảm sử dụng lâu bền và an toàn mọi tài sản của cảng cá và 

khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;  

đ) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định. 

7. Về việc phối hợp với cơ quan chức năng: Hàng năm Ban quản lý Cảng có 

kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện theo quy định của pháp 

luật các nhiệm vụ sau: 

a) Chi cục Thuỷ sản phối hợp hướng dẫn và xử lý kỹ thuật trong quá trình 

neo đậu trú bão; đồng thời giải quyết khi có sự cố xãy ra; phối hợp kiểm tra, kiểm 

soát về chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp tại cảng cá;  

b) Căn cứ sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Ban 

quản lý Cảng cá chủ động phối hợp bộ đội Biên phòng, Công an, Chi cục Quản lý 

thị trường, Ủy ban Nhân dân các huyện và tổ chức có liên quan để thực hiện: 

- Tổ chức thực hiện giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, 

phòng chống thiên tai, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, 

phòng, chống dịch bệnh, xử lý kịp thời các trường hợp mua, bán, vận chuyển hàng 

cấm, hàng nhập lậu trong cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy 

định của pháp luật.  

- Tổ chức thực hiện các phương án do cơ quan có thẩm quyền về phòng 

chống thiên tai cứu nạn địa phương triển khai. 

c) Phối hợp với Chi cục Thuỷ sản, Cảnh sát đường thuỷ trong công tác đảm 

bảo an toàn hàng hải, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, an toàn cầu, bến, an 

toàn cho người và phương tiện ra vào cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu 

cá; 

 d) Phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Chi cục Thuỷ sản trong 

công tác quản lý tàu cá và người nước ngoài hoặc tàu cá ngư dân Việt Nam đi khai 
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thác ở các ngư trường các nước theo Hiệp định ký kết ra vào cảng cá và khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu cá; 

 đ) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghiên cứu khoa học 

trong hoạt động điều tra, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, quản lý 

cảng cá; 

e) Phối hợp với các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính các tổ 

chức, cá nhân, phương tiện vi phạm; cưỡng chế phương tiện ra khỏi khu vực cảng 

cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá khi không chấp hành các nội quy, quy 

định của cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. 

Điều 3. Quyền hạn (khoản 1, Điều 81 của Luật Thuỷ sản năm 2017) 

 1. Cho các tổ chức, cá nhân thuê cơ sở hạ tầng để sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ  hậu cần nghề cá tại vùng đất cảng, bến cá theo phương án khai thác cảng cá, đã 

được phê duyệt và theo quy định của pháp luật.  

 2. Không cho vào cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá hoặc buộc 

rời cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đối với người và tàu cá không 

tuân thủ nội quy của cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.  

3. Không cho thuê hoặc bắt buộc rời khỏi vùng đất cảng, vùng nước cảng 

đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ tại vùng đất, 

vùng nước cảng không tuân thủ nội quy, quy chế của cảng cá và hợp đồng đã ký 

kết. 

 4. Thu phí và các khoản thu từ các hoạt động dịch vụ tại cảng cá theo quy 

định hiện hành. Tổ chức quản lý thu phí neo đậu khi chưa có bão, lũ lụt và thời tiết 

nguy hiểm. 

 5. Xử lý hoặc đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết các trường hợp vi 

phạm về an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng 

chống cháy nổ trong khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. 

 

Chương II 

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 

 

Điều 4. Cơ cấu lãnh đạo 

 1. Ban quản lý Cảng cá Trần Đề có Giám đốc và  02 Phó Giám đốc. 

 2. Giám đốc Ban quản lý Cảng cá là người đứng đầu đơn vị, chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng và 

trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị trong việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

 3. Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc phụ trách một số mặt công 

tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân 
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công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều 

hành các hoạt động của đơn vị.  

 Điều 5. Cơ cấu tổ chức 

 1. Biên chế:  

 Biên chế của Ban quản lý Cảng cá Trần Đề tự chủ theo đề án vị trí việc làm 

của đơn vị phê duyệt. 

2. Phòng chức năng 

a) Phòng Tổ chức – Hành chính:  

Gồm có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và nhân viên của phòng, 

số lượng người do đơn vị tự phân bổ theo tổng biên chế của đề án vị trí việc làm 

được duyệt.  

b) Phòng Kinh tế - Tổng hợp (hay phòng Kế hoạch – Kinh doanh):  

Gồm có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và nhân viên của phòng, 

số lượng người  do đơn vị tự phân bổ theo tổng biên chế của đề án vị trí việc làm 

được duyệt.  

3. Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Trần Đề Quyết định bổ nhiệm Trưởng, 

Phó phòng chức năng của đơn vị theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, quy định 

của Pháp luật, sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng. 

 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

1. Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Trần Đề chịu trách nhiệm tổ chức thực 

hiện và cụ thể hóa một số quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của đơn vị. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, 

Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Trần Đề báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT xem 

xét trình Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh, bổ sung cho phù 

hợp./.  
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